
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1  Nguyễn Văn Long 14/11/1995 Nam SXCT 51111758 Bình Thuận Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Hữu Đức 14/08/1992 Nam SXCT 91220345 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

3 M-3 Bùi Văn Nghĩa 22/10/1999 Nam SXCT 51107255 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 M-4 Chu Ngọc Thủy 01/10/1987 Nam SXCT 51103391 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

5 M-5 Hoàng Đình Toan 16/10/1999 Nam SXCT 51101909 Yên Bái Không khám sức khỏe

6 M-6 Mai Đức Thắng 28/11/1999 Nam SXCT 51104993 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 M-7 Nguyễn Văn Lợi 16/04/1986 Nam SXCT 91211954 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 M-8 Phạm Công Tú 18/04/2001 Nam SXCT 51210026 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 M-9 Trần Ngọc Trường 11/12/1998 Nam SXCT 91207574 Nam Định Khám sức khỏe

10 M-10 HOÀNG HẢI TIN 26/02/2003 Nam SXCT 51101769 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

11 M-11 Bùi Bảo Nhật 30/07/1998 Nam SXCT 51100503 Hà Nội Không khám sức khỏe

12 M-12 Hoàng Văn Thắng 30/05/2004 Nam SXCT 51105021 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-13 Mai Thị Huyền Trang 18/05/2000 Nữ SXCT 50111149 Ninh Bình Không khám sức khỏe

14 M-14 Phạm Thị Hiển 01/05/1999 Nữ SXCT 50724378 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Phạm Văn Thuyên 16/12/2002 Nam SXCT 51210022 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 M-16 Trần Trung Quốc 12/10/2000 Nam SXCT 51112692 Cần Thơ Không khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Hữu Hưng 21/07/1999 Nam SXCT 51112666 Cần Thơ Không khám sức khỏe

18 M-18 Nguyễn Văn Thế 14/10/1996 Nam SXCT 51111218 Gia Lai Không khám sức khỏe

19 M-19 Lê Văn Huy 27/10/2002 Nam SXCT 51105114 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Vũ Văn Toàn 10/04/2003 Nam SXCT 51105761 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Cao Văn Tính 16/08/1998 Nam SXCT 51112440 Bến Tre Không khám sức khỏe

22 M-22 Huỳnh Minh Hậu 30/05/1999 Nam SXCT 51112412 Bến Tre Không khám sức khỏe

23 M-23 Lê Hữu Tài 30/03/1999 Nam SXCT 51112701 Cần Thơ Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Tuấn Minh 06/10/1998 Nam SXCT 51103284 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

25 M-25 Hoàng Văn Hưng 10/08/1997 Nam SXCT 51107311 Nghệ An Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Trọng Thiết 01/07/2002 Nam SXCT 51107963 Nghệ An Không khám sức khỏe

27 M-27 Phạm Văn Hùng 20/06/2000 Nam SXCT 51107983 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 M-28 Đào Hương Lan 30/12/1992 Nữ SXCT 50725112 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 M-29 Đoàn Hữu Nhân 11/11/1994 Nam SXCT 51112552 Kiên Giang Không khám sức khỏe

30 M-30 Lê Anh Tuấn 13/11/1987 Nam SXCT 51112079 Đồng Nai Không khám sức khỏe

31 M-31 Lê Khắc Huy 01/11/1991 Nam SXCT 51111380 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

32 M-32 Lường Minh Hào 11/10/1994 Nam SXCT 51102088 Thái Nguyên Không khám sức khỏe
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33 M-33 Đỗ Đại Nghiệp 06/03/1993 Nam SXCT 51112415 Bến Tre Không khám sức khỏe

34 M-34 Nguyễn Công Tú 10/01/1998 Nam SXCT 51103842 Nam Định Không khám sức khỏe

35 M-35 Hồ Văn Thao 03/08/1996 Nam SXCT 51101421 Hà Nam Không khám sức khỏe

36 M-36 Lê Văn Trường 03/12/1997 Nam SXCT 51101364 Hà Nam Không khám sức khỏe

37 M-37 Nguyễn Văn Quân 17/01/1999 Nam SXCT 51110461 Quảng Trị Không khám sức khỏe

38 M-38 Hoàng Đức Toàn 09/11/1997 Nam SXCT 51101453 Hà Giang Không khám sức khỏe

39 M-39 Lê Thái Huy 25/06/1994 Nam SXCT 51112691 Cần Thơ Không khám sức khỏe

40 M-40 Nguyễn Huy Quân 26/11/1990 Nam SXCT 51100156 Hà Nội Không khám sức khỏe

41 M-41 Nguyễn Quang Tùng 16/11/1992 Nam SXCT 51106276 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-42 Phạm Văn Tư 13/05/1995 Nam SXCT 51105771 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Lê Phục Hưng 17/01/1998 Nam SXCT 51109096 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

44 M-44 Dương Hoài Nam 17/09/1990 Nam SXCT 51108997 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

45 M-45 Vi Văn Hậu 01/01/1994 Nam SXCT 51106469 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Ngô Trung 22/09/1996 Nam SXCT 51107583 Nghệ An Không khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Văn Hân 30/04/1996 Nam SXCT 51112927 Cà Mau Không khám sức khỏe

48 M-48 Bùi Văn Anh 16/12/1998 Nam SXCT 51105026 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-49 Lê Văn Trung 19/12/1991 Nam SXCT 51105664 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-50 Phan Hoàng Dũng 02/09/1990 Nam SXCT 51108862 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

51 M-51 Lưu Quang Trọng 20/12/1990 Nam SXCT 91204254 Phú Thọ Khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn Quốc Hội 10/07/1989 Nam SXCT 91210361 Thanh Hóa Khám sức khỏe

53 M-53 Hoàng Thị Út 02/02/1997 Nữ SXCT 50723826 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-54 Vũ Vinh Kha 28/08/2003 Nam SXCT 51101440 Hà Nam Không khám sức khỏe

55 M-55 Nguyễn Văn Hiếu 15/10/2003 Nam SXCT 51100257 Hà Nội Không khám sức khỏe

56 M-56 Trần Thao 16/04/2000 Nam SXCT 51100007 Hà Nội Không khám sức khỏe

57 M-57 Trần Văn Dược 15/11/2003 Nam SXCT 51103262 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

58 M-58 Trần Văn Phương 11/11/2003 Nam SXCT 51102668 Bắc Giang Không khám sức khỏe

59 M-59 Đồng Thị Lệ 11/03/2001 Nữ SXCT 50102863 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

60 M-60 Võ Thị Diễm Sương 19/10/1997 Nữ SXCT 51111959 Tây Ninh Không khám sức khỏe

61 M-61 Vũ Thị Thanh 11/09/1995 Nữ SXCT 51102133 Hải Phòng Không khám sức khỏe

62 M-62 Lương Văn Tuấn 19/05/1998 Nam SXCT 51107724 Nghệ An Không khám sức khỏe

63 M-63 Nguyễn Trọng Thảo 07/06/1996 Nam SXCT 91215838 Nghệ An Không khám sức khỏe

64 M-64 Phan Văn Hiếu 02/04/2001 Nam SXCT 51109014 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

65 M-65 Trần Minh Chiến 23/04/2001 Nam SXCT 51109093 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

66 M-66 Đặng Minh Tuân 23/05/1994 Nam SXCT 51107980 Nghệ An Không khám sức khỏe

67 M-67 Hoàng Xuân Chính 26/12/1992 Nam SXCT 51105290 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 M-68 Lê Thị Thu Hường 14/11/1999 Nữ SXCT 50724911 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



69 M-69 LÔ VIỆT TIẾN 25/03/1995 Nam SXCT 51101765 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Thanh Phong 10/03/1994 Nam SXCT 51112436 Bến Tre Không khám sức khỏe

71 M-71 Nguyễn Công Hướng 20/04/1996 Nam SXCT 91207620 Nam Định Khám sức khỏe

72 M-72 Nguyễn Thế Minh 07/07/1987 Nam SXCT 51103275 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

73 M-73 Trần Ngọc Anh 08/10/2000 Nam SXCT 51110401 Quảng Trị Không khám sức khỏe

74 M-74 Lê Thị Ngọc Thiệp 27/06/1997 Nữ SXCT 50732062 Quảng Trị Không khám sức khỏe

75 M-75 Phan Gia Thắng 18/02/2003 Nam SXCT 51111384 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

76 M-76 Trương Tấn Đạt 09/08/1995 Nam SXCT 51112690 Cần Thơ Không khám sức khỏe

77 M-77 Phùng Văn Đình 21/01/1989 Nam SXCT 51112915 Cà Mau Không khám sức khỏe

78 M-78 Đào Văn Ý 23/12/2002 Nam SXCT 51101801 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

79 M-79 Phạm Văn Vô 28/08/2002 Nam SXCT 51112535 Kiên Giang Không khám sức khỏe

80 M-80 Phan Đức Thắng 11/05/2000 Nam SXCT 51102026 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

81 M-81 Hoàng Văn Nhật 29/04/1999 Nam SXCT 51107699 Nghệ An Không khám sức khỏe

82 M-82 Lê Xuân Hội 24/12/1998 Nam SXCT 51109037 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

83 M-83 Nguyễn Văn Thành 29/11/1999 Nam SXCT 51106027 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-84 Nguyễn Bá Đạt 09/10/1996 Nam SXCT 51100728 Hải Phòng Không khám sức khỏe

85 M-85 Đinh Văn Huế 20/03/1999 Nam SXCT 51110957 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

86 M-86 Đào Văn Long 30/01/1997 Nam SXCT 51103353 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

87 M-87 Nguyễn Huy Tùng 03/03/1996 Nam SXCT 51103285 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

88 M-88 Phạm Thành Công Hậu 11/11/1994 Nam SXCT 51110917 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

89 M-89 Vũ Văn Tuấn 20/01/1997 Nam SXCT 51101902 Yên Bái Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Văn Đạt 26/04/2001 Nam SXCT 51210027 Nghệ An Không khám sức khỏe

91 M-91 Vũ Văn Huy 10/06/1997 Nam SXCT 51101066 Hải Dương Không khám sức khỏe

92 M-92 Hồ Văn Ngọc 04/12/1996 Nam SXCT 91224216 Quảng Bình Không khám sức khỏe

93 M-93 Nguyễn Quốc Long 05/11/1990 Nam SXCT 91210420 Thanh Hóa Khám sức khỏe

94 M-94 Võ Văn Cơ 01/08/1996 Nam SXCT 51110993 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

95 M-95 Đinh Đăng Tuyến 05/03/1985 Nam SXCT 51103981 Thái Bình Không khám sức khỏe

96 M-96 Đinh Huy Thưởng 01/09/1985 Nam SXCT 51101601 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

97 M-97 Đồng Thanh Long 09/11/1986 Nam SXCT 51106722 Nghệ An Không khám sức khỏe

98 M-98 Nguyễn Duy Tuấn 10/03/1984 Nam SXCT 51102596 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

99 M-99 Phạm Lê Thành 05/08/1987 Nam SXCT 51103685 Nam Định Không khám sức khỏe

100 M-100 Đoàn Thiết Võ 06/06/1990 Nam SXCT 91207108 Điện Biên Khám sức khỏe

101 M-101 Trần Văn Ngọc 05/06/1999 Nam SXCT 51111110 Phú Yên Không khám sức khỏe

102 M-102 Võ Chí Tâm 24/08/1996 Nam SXCT 51112752 Trà Vinh Không khám sức khỏe

103 M-103 Huỳnh Thị Quỳnh Trang 21/06/1993 Nữ SXCT 10030245 Bình Định Khám sức khỏe

104 M-104 Lê Minh Vương 04/12/1991 Nam SXCT 50113766 Thanh Hóa Khám sức khỏe



105 M-105 Võ Văn Đoài 18/02/1992 Nam SXCT 51106719 Nghệ An Không khám sức khỏe

106 M-106 Nguyễn Văn Đức 14/07/2002 Nam SXCT 51109081 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

107 M-107 Nguyễn Công Hoàng 11/05/1999 Nam SXCT 51105302 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

108 M-108 Vũ Hồng Tuyên 17/05/1993 Nam SXCT 51101426 Hà Nam Không khám sức khỏe

109 M-109 Nguyễn Lập Hoàng 16/05/2001 Nam SXCT 51101427 Hà Nam Không khám sức khỏe

110 M-110 Lê Thị Hà 15/10/1994 Nữ SXCT 50723555 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

111 M-111 Nguyễn Thị Hiền 05/03/1995 Nữ SXCT 50724848 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

112 M-112 Lê Tuấn Anh 24/01/1996 Nam SXCT 51112010 Bình Dương Không khám sức khỏe

113 M-113 Nguyễn Văn Ngọc 25/12/1996 Nam SXCT 51105355 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

114 M-114 Võ Quang Tôn 25/10/1992 Nam SXCT 51106655 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

115 M-115 Đào Ngọc Lâm 28/08/1998 Nam SXCT 51101823 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

116 M-116 Đặng Thế Toàn 03/04/1989 Nam SXCT 51100413 Hà Nội Không khám sức khỏe

117 M-117 Nguyễn Tuấn Đức 03/08/1992 Nam SXCT 51103196 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

118 M-118 Bùi Văn Trưởng 07/01/1992 Nam SXCT 51104656 Hải Phòng Không khám sức khỏe

119 M-119  Bùi Chí Thơ 01/01/1996 Nam SXCT 51111763 Bình Thuận Không khám sức khỏe

120 M-120 Nguyễn Đình Huân 06/10/1989 Nam SXCT 91220073 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

121 M-121 Lê Ngọc Anh 18/10/1995 Nam SXCT 51105540 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

122 M-122 Lê Văn Minh 24/04/2002 Nam SXCT 51210038 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

123 M-123 Đinh Văn Hùng 13/09/1997 Nam SXCT 51110915 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

124 M-124 Lê Văn Dũng 05/03/1988 Nam SXCT 51106232 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

125 M-125 Ngô Xuân Đức 20/03/1989 Nam SXCT 51104701 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

126 M-126 Nguyễn Văn Du 30/08/1990 Nam SXCT 51104740 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

127 M-127 Trần Minh Điền 16/11/1996 Nam SXCT 51112699 Cần Thơ Không khám sức khỏe

128 M-128 Đặng Nhựt Linh 09/01/2001 Nam SXCT 51112863 Bạc Liêu Không khám sức khỏe

129 M-129 Trần Anh Quân 13/05/2000 Nam SXCT 51112659 Cần Thơ Không khám sức khỏe

130 M-130 Lê Đức Chiến 19/08/2000 Nam SXCT 51105560 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

131 M-131 Lê Ngọc Hiếu 01/03/1998 Nam SXCT 51105166 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

132 M-132 Nguyễn Văn Tài 30/11/2002 Nam SXCT 51102691 Bắc Giang Không khám sức khỏe

133 M-133 Trần Văn Đại 19/05/1998 Nam SXCT 51109032 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

134 M-134 Nguyễn Văn An 24/10/1997 Nam SXCT 51106714 Nghệ An Không khám sức khỏe

135 M-135 Trần Công Năng 25/03/1997 Nam SXCT 51106742 Nghệ An Không khám sức khỏe

136 M-136 Nguyễn Quang Huy 18/09/1999 Nam SXCT 91205293 Bắc Giang Khám sức khỏe

137 M-137 Đào Minh Kha 01/08/2000 Nam SXCT 51112651 Cần Thơ Không khám sức khỏe

138 M-138 Trần Hoàng Nhứt 03/01/2003 Nam SXCT 51112902 Cà Mau Không khám sức khỏe

139 M-139 Vũ Văn Nguyên 03/02/2000 Nam SXCT 51103387 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

140 M-140 Nguyễn Ngọc Văn 20/04/1998 Nam SXCT 51102993 Bắc Giang Không khám sức khỏe



141 M-141 Lê Hồng Lam 12/04/1992 Nam SXCT 50112530 Thanh Hóa Khám sức khỏe

142 M-142 Trịnh Xuân Hoàng 02/07/1991 Nam SXCT 50112658 Thanh Hóa Khám sức khỏe

143 M-143 Trần Đình Nam Anh 03/09/1999 Nam SXCT 51103501 Điện Biên Không khám sức khỏe

144 M-144 Cao Văn Dũng 01/06/1988 Nam SXCT 51106289 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

145 M-145 Vũ Văn Đức 04/09/1986 Nam SXCT 51105803 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

146 A-1 Hồ Thị Bui 09/09/1999 Nữ
Nông 

nghiệp
90803315 Quảng Trị Không khám sức khỏe

147 A-2 Đỗ Thị Oanh 10/02/2000 Nữ
Nông 

nghiệp
90801833 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

148 A-3 Nguyễn Thị Yến Nhi 24/07/2002 Nữ
Nông 

nghiệp
90801793 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

149 A-4 Nguyễn Quang Hùng 26/08/1986 Nam
Nông 

nghiệp
50306027 Quảng Trị Khám sức khỏe

150 A-5 Xa Quang Mạnh 21/11/1988 Nam
Nông 

nghiệp
50301278 Hòa Bình Khám sức khỏe

151 A-6 Trương Thị Thanh 19/05/1995 Nữ
Nông 

nghiệp
50301837 Thanh Hóa Khám sức khỏe

152 A-7 Lữ Thị Quỳnh 03/07/1988 Nữ
Nông 

nghiệp
50302207 Nghệ An Không khám sức khỏe

153 A-8 Lữ Thị Xuân 24/08/1988 Nữ
Nông 

nghiệp
50302203 Nghệ An Không khám sức khỏe

154 A-9 Mai Thị Tươi 27/06/1986 Nữ
Nông 

nghiệp
50301234 Sơn La Không khám sức khỏe

155 A-10 Giàng A Sáng 13/06/1993 Nam
Nông 

nghiệp
50301138 Điện Biên Khám sức khỏe

156 A-11 Chảo Kim Sài 13/09/1993 Nam
Nông 

nghiệp
90800180 Lào Cai Không khám sức khỏe

157 A-12 Chảo Phạ Phin 07/01/1998 Nam
Nông 

nghiệp
90801378 Điện Biên Không khám sức khỏe

158 A-13 Đinh Thị Nguyệt 26/03/1998 Nữ
Nông 

nghiệp
50303660 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

159 A-14 Nguyễn Khang Tân 16/02/1991 Nam
Nông 

nghiệp
50301927 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

160 A-15 Lò Văn Tuấn 11/06/1986 Nam
Nông 

nghiệp
90801829 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

161 A-16 Vi Văn Cuộc 20/02/1989 Nam
Nông 

nghiệp
90801929 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

162 A-17 Nguyễn Văn Cao 18/10/1992 Nam
Nông 

nghiệp
90801787 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

163 A-18 Lê Ngọc Tân 20/11/1985 Nam
Nông 

nghiệp
90801786 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

164 A-19 Lê Văn Phúc 10/12/1995 Nam
Nông 

nghiệp
90801733 Thanh Hóa Không khám sức khỏe


